
UBND TỈNH KON TUM  

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-SYT        Kon Tum, ngày       tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua thuốc  

tân dược do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đấu thầu 

 tập trung cấp địa phương (đợt 2, giai đoạn 2021-2022) 

––––––– 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm  2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định 

trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu mua thuốc 

tập trung cấp địa phương và phân cấp phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu 

mua thuốc tân dược do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung cấp 

địa phương giai đoạn 2021-2022 và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu mua thuốc tân dược do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung 

cấp địa phương (đợt 2, giai đoạn 2021-2022);  

Căn cứ Quyết định số 626/QĐ-SYT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Giám 

đốc Sở Y tế Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu, gói 
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thầu Mua thuốc tân dược do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đấu thầu tập 

trung cấp địa phương (đợt 2, giai đoạn 2021-2022); Quyết định số 661/QĐ-

SYT ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế Phê duyệt điều chỉnh 

thông tin Hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá Hồ sơ dự thầu, gói thầu Mua 

thuốc tân dược do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa 

phương (đợt 2, giai đoạn 2021-2022); 

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-SYT ngày 11 tháng 10 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Y tế Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, gói thầu 

Mua thuốc tân dược do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung cấp 

địa phương (đợt 2, giai đoạn 2021-2022; 

Xét Tờ trình số 1128/TTr-BVĐKT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói số 

01- Thuốc Generic thuộc gói thầu Mua thuốc tân dược do Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương (đợt 2, giai đoạn 2021-2022); 

Văn bản số 1205/BVĐKT-TCKT ngày 17 tháng 11 năm 202; Báo cáo Thẩm 

định số 12/BC-TTĐ ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Tổ Thẩm định 534; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua thuốc tân 

dược do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương 

(đợt 2, giai đoạn 2021-2022), với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Gói số 01- Gói thầu thuốc Generic.  

2. Giá trị trúng thầu: 40.864.324.513đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, 

tám trăm sáu tư triệu, ba trăm hai bốn ngàn, năm trăm trăm mười ba đồng). 

* Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển và giao 

hàng đến tận các cơ sở y tế công lập và các cơ sở y tế tư nhân có khám bệnh, 

chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu 

từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị (đối 

với nguồn Ngân sách nhà nước, các đơn vị thực hiện trong phạm vi dự toán 

được giao). 

4. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

 5. Phạm vi gói thầu: 

 5.1. Đối tượng sử dụng kết quả lựa chọn nhà thầu: Các cơ sở y tế công 

lập; và các cơ sở y tế tư nhân có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 
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 5.2. Thời gian thỏa thuận khung: 457 ngày, kể từ ngày thỏa thuận 

khung có hiệu lực (tối đa không quá 31/12/2022); 

 5.3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 457 ngày, kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực (tối đa không quá 31/12/2022); 

 6. Kết quả lựa chọn nhà thầu. 

6.1. Danh sách nhà thầu trúng thầu danh mục và giá trị 

STT 

 

Tên nhà thầu 

 
Địa chỉ 

Số 

lượng  

danh 

mục 

trúng 

thầu 

 Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

01 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Bến Tre 

6A3 Quốc lộ 60, P. Phú 

Tân, Tp. Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

1 188.496.000 

02 Công ty Cổ phần Dược 

– Trang thiết bị y tế 

Bình Định (Bidiphar) 

498 Nguyễn Thái Học, P. 

Quang Trung, Tp. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

9 3.371.573.960 

03 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Trung Ương  

Codupha 

509-515 Tô Hiến Thành, 

P.14, Q.10, Tp. HCM 
11 3.594.199.511 

04 
Công ty Cổ phần Dược 

Thiết bị y tế Đà Nẵng 

02 Phan Đình Phùng, P. 

Hải Châu I, Q. Hải 

Châu,Tp. Đà Nẵng 

11 4.023.118.340 

05 

Công ty Cổ phần TM 

và Phát triển Hà Lan 

Lô A2, CN7 Cụm Công 

nghiệp Từ Liêm, P. Minh 

Khai, Q. Bắc Từ Liêm, 

Tp. Hà Nội 

1 
11.400.000 

 

06 Công ty Cổ phần 

Dược- Vật tư y tế Kon 

Tum 

153 Bà Triệu, Tp. Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum 
24 4.259.453.904 

07 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Minh Dân 

Lô E2, Đường N4, KCN 

Hòa Xã, P. Lộc Hòa, Tp. 

Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

5 532.742.548 

08 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm T.V Pharm 

27 Nguyễn Chí Thanh, 

K2, P.9, Tp. Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

2 
63.960.000 

 

 

09 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Tenamyd 

Lô Y01-02A, đường Tân 

Thuận, KCN/KCX Tân 

Thuận, P.Tân Thuận 

2 
3.905.370.000 
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STT 

 

Tên nhà thầu 

 
Địa chỉ 

Số 

lượng  

danh 

mục 

trúng 

thầu 

 Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

Đông, Q.7, Tp. HCM 

10 Công ty Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Tây Âu 

2/67 Thiên Phước, P.9, Q. 

Tân Bình, Tp. HCM 
1 

582.720.000 

 

11 Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Trung Ương 

CPC1- CN Tp. HCM 

87 Nguyễn Văn Trỗi, P. 

Phương Liệt, Q. Thanh 

Xuân, Tp. Hà Nội 

11 
3.190.578.800 

 

     12 Công ty Cổ phần Dược 

liệu Trung Ương 2 

24 Nguyễn Thị Nghĩa, 

Q.1, Tp. HCM 
10 

1.851.765.200 

 

13 
Công ty Cổ phần Dược 

Trung Ương 3 

115 Ngô Gia Tự, P. Hải 

Châu I, Q. Hải Châu, Tp. 

Đà Nẵng 

2 138.096.100 

14 Công ty Cổ phần Dược 

Vacopharm 

59 Nguyễn Huệ; P.1, Tp. 

Tân An; tỉnh Long An 
2 

91.600.000 

 

15 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Việt Hà 

số 4 Lô A, Đường Trường 

Sơn, P.15, Q.10, Tp. 

HCM 

2 218.967.500 

16 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vĩnh Phúc 

777 Đường Mê Linh, P. 

Khai Quang, Tp. Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

7 393.124.800 

17 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Vipharco 

số 67 ngõ 68 Ngọc Thụy, 

P. Ngọc Thụy, Q. Long 

Biên, Tp. Hà Nội 

3 
198.460.000 

 

18 Công ty TNHH Dược 

phẩm AN 

76A Lê Lợi, P. Bến 

Thành, Q.1, Tp. HCM 
2 

820.593.000 

 

19 
Công ty TNHH Bình 

Việt Đức 

62/36 Trương Công Định, 

P.14. Q. Tân Bình, Tp. 

HCM 

3 
503.330.000 

 

20 Công ty TNHH Dược 

phẩm và TBYT Bình 

An 

96/4 Nguyễn Văn 

Thương, P25, Q. Bình 

Thạnh, Tp. HCM 

1 117.000.000 

21 
Công ty TNHH Chánh 

Tâm 

Lô 46B, An Nhơn 1, P. 

An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, 

Tp. Đà Nẵng 

1 
2.365.500.000 
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STT 

 

Tên nhà thầu 

 
Địa chỉ 

Số 

lượng  

danh 

mục 

trúng 

thầu 

 Tổng giá trị 

trúng thầu 

(VNĐ) 

22 Công ty TNHH Dược 

phẩm Châu Á Thái 

Bình Dương 

113 Y Ngông, P. Tân 

Thành, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

1 
270.540.000 

 

23 

Công ty TNHH Đại 

Bắc Miền Nam 

25/16/17-19-21 Lê Thị 

Kỉnh, Ấp 3, Xã Phước 

Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. 

HCM 

1 87.360.000 

24 

Công ty TNHH Đông 

Nam Pharma 

537 Nguyễn Tất Thành, 

ấp Bà Điều, xã Lý Văn 

Lâm, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

1 
180.000.000 

 

25 Công ty TNHH Dược 

phẩm và trang thiết bị y 

tế Hoàng Đức 

12 Nguyễn Hiền, P.4,Q.3, 

Tp. HCM 
6 417.211.700 

26 
Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Vũ 

I1 Ngô Quyền, P. Tân 

Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đăk Lăk 

9 
3.813.181.950 

 

27 
Công ty TNHH TMDP 

Quốc tế Hưng Thịnh 

62 Đường số 3a, Cư xá 

Bình thới, P.8, Q.11, Tp. 

HCM 

7 
2.929.707.200 

 

28 Công ty TNHH MTV 

TM Dịch vụ Du lịch 

Mây Vàng 

1036/101 Cách mạng 

Tháng Tám, P4, Q, Tân 

Bình, Tp. HCM 

1 
60.200.000 

 

29 
Công ty TNHH TM 

Dược phẩm Phương 

Linh 

số 3 ngõ 24, Phố Phan 

Văn Trường, P. Dịch 

Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. 

Hà Nội 

1 
486.000.000 

 

30 Công ty TNHH 

Thương mại và Dược 

phẩm Tâm Toàn Phát 

01 Phước Hòa 3, P. Khuê 

Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà 

Nẵng 

1 
1.156.000.000 

 

31 
Công ty TNHH Dược 

phẩm Vạn Cường Phát 

299/28C Đường Lý 

Thường Kiệt, P.15, Q.11,  

Tp. HCM 

4 
1.042.074.000 

 

Tổng cộng  143 40.864.324.513 

6.2. Danh mục chi tiết: (có Phụ lục kèm theo) 
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Điều 2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh (bên mời thầu): 

- Tiến hành ký kết thỏa thuận khung, bảo đảm thực hiện hợp đồng với 

các nhà thầu đã trúng thầu để làm căn cứ cho các cơ sở y tế ký kết hợp đồng 

mua bán theo quy định của pháp luật, đồng thời đăng tải công khai trên Cổng 

Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế và Sở 

Y tế. 

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, phối hợp 

với các nhà thầu trúng thầu, tiến hành rà soát lại tất cả danh mục thuốc đã trúng 

thầu, đối chiếu với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, trường hợp phát 

hiện sai sót (nếu có) như: lỗi chính tả, số học, đơn vị tính, dạng bào chế, quy 

cách đóng gói… kịp thời báo cáo về Sở Y tế để đính chính.    

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, tài 

liệu gửi kèm, đồng thời phải đảm bảo rằng các danh mục thuốc trúng thầu 

không nằm trong danh mục hàng hóa đang bị cấm lưu hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2022. 

Điều 4. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Tổ trưởng Tổ 

thẩm định 534 và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để biết); 

- Sở Tài chính (để biết); 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (P/H); 

- Bảo hiểm xã hội các huyện/thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng TTĐT Cục Quản lý Dược (Đ/tải); 

- Cổng TTĐT UBND tỉnh (Đ/tải); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (Đ/tải); 

- Lưu: VT, KHTC, HSTĐLAB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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